TRƯỜNG THCS LONG BIÊN     ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9 NĂM HỌC 2017 - 2018
           TỔ: TỰ NHIÊN                                         TIẾT (ppct):   34

                                                                     Thời gian làm bài: 45 phút

           Đề số 1                                              Ngày kiểm tra: 05/ 12/ 2017

I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

A. Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. (1 đ)

Câu 1:  Mật độ dân số ở vùng cao nhất Việt Nam là:

A. Đồng bằng Sông Hồng        



B. Bắc Trung Bộ
C. Trung du miền núi Bắc Bộ                                         D. Duyên hải Nam Trung Bộ
Câu 2: Loại cây trồng nào sau đây được xếp vào nhóm cây công nghiệp ngắn ngày:
A. Đậu tương
                       B. Lạc
               C. Mía                
 D. Cao su
B. Điền từ “Đời sống nhân dân, lao động, thu nhập, việc làm, chất lượng” vào chỗ trống cho đúng rồi ghi ra giấy kiểm tra chữ và từ trả lời tương ứng: 

 “ Các ngành dịch vụ thu hút ngày càng nhiều.......(a)......., tạo nhiều ........(b)......, góp phần quan trọng nâng cao........(c)........và đem lại nguồn........(d)....... lớn cho nền kinh tế ”. 

II/ TỰ LUẬN: (4 điểm)

Câu 1: Điều kiện tự nhiên của vùng Bắc Trung Bộ có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.(3 điểm)
Câu 2: Tại sao Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?(1 điểm)
III/Thực hành: (3 điểm)

Cho bảng số liệu: Tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng (Đơn vị: %)
	
	1995


	2005


	2010



	 Dân số
	100.0
	110,8
	115,3

	Sản lượng lương thực
	100.0
	122,1
	131,3

	Bình quân lương thực theo đầu người
	100.0
	110,3
	113,3


1, Vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng dân số, sản lượng lương thực và bình quân lương thực theo đầu người của vùng Đồng bằng sông Hồng.

2, Nhận xét biểu đồ đã vẽ.
Học sinh được sử dụng ATLAT địa lí

HƯỚNG DẪN CHẤM– BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT ĐỀ 1
I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

A. Mỗi câu trả lời đúng và đủ được 0.5đ
	1
	A
	0.5đ


	2
	A, B, C
	0.5đ


B. Mỗi câu trả lời đúng và đủ được 0.5đ
	a
	b
	c
	d

	Lao động
	Việc làm
	Đời sống nhân dân
	Thu nhập

	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II/ TỰ LUẬN: (4 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm)
	Kiến thức
	Điểm

	a. Đặc điểm 

1,5đ
	
	

	
	* Vị trí địa lí:

+ Phía bắc giáp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng.
+ Phía tây giáp Lào.
+ Phía nam giáp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.
+ Phía đông là Biển Đông.
=> Ý nghĩa: Thuận lợi cho việc giao lưu các địa phương trong cả nước và quốc tế.
	(0,5đ)

	
	* Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên   
	

	
	- Điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, sông ngòi ngắn và dốc
	(0,25đ)

	
	- Địa hình: từ tây sang đông tỉnh nào cũng có núi, gò đồi, đồng bằng, biển.
- Tài nguyên đất: Feralit, phù sa..
	(0,25đ)

	
	- Tài nguyên khoáng sản: Sắt, đồng…
- Tài nguyên rừng: Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng...
	(0,25đ)

	
	- Tài nguyên biển: Đánh bắt hải sản...

 - Tài nguyên khác: Cố đô Huế, Nghệ An...
	(0,25đ)

	b. Thuận lợi
 (1đ)
	- Nghề rừng, trồng cây công nghiệp, thủy lợi.

- Chăn nuôi trâu, bò, khai thác thủy hải sản.
- Khai thác khoáng sản.

- Du lịch.
	(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)

	c. Khó khăn (0,5đ)
	Thiên tai, lũ lụt, bão, hạn hán....
	(0,5đ)


Câu 2: (1 điểm)
	Kiến thức
	Điểm

	- Đây là những nơi tập trung đông dân cư nên nhu cầu tăng cao về mọi mặt.
- Có thị trường tiêu thụ lớn và là nơi tập trung vốn đầu tư trong và ngoài nước rất lớn.

- Hệ thống giao thông thuận lợi có nhiều loại đường (sắt, ô tô, không, thủy) là đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước.
- Tập trung nhiều trường đại học lớn, các viện nghiên cứu, các bệnh viện chuyên khoa hàng đầu, đồng thời là hai trung tâm thương mại, tài chính, ngân hàng lớn nhất nước ta. 
	(0,25đ)
(0,25đ)

(0,25đ)

(0,25đ)


III/ Thực hành: (3 điểm)
	Kiến thức
	Điểm

	Vẽ được hình : Đảm bảo tính khoa học, chính xác, thẩm mỹ  
	(1đ)   

	Chú thích, tên biểu đồ                                                                        
	(1đ) 

	Nhận xét:

+ Dân số  (  Sau 15 năm tăng    15,3% 
+ Sản lượng lương thực  ( Sau 15 năm tăng   31,3%  
+ Bình quân lương thực  ( Sau 15 năm tăng   13,3%    
+ Kết luận: Sản lượng lương thực tăng nhanh, dân số tăng chậm hơn khoảng( 2 lần) nên bình quân lương thực vẫn tăng.                                                                                      
	(1đ)


    BGH duyệt                                  Tổ/nhóm CM                                GV ra đề

Hoàng Thị Tuyết                       Phạm Thị Hương                      Trần Kiều Trang

TRƯỜNG THCS LONG BIÊN                MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 9

           TỔ: TỰ NHIÊN                                        NĂM HỌC: 2017- 2018  

                                                                             TIẾT (ppct): 34

                                                                            Thời gian làm bài: 45 phút

                                                                            Ngày kiểm tra: 05/ 12/ 2017

MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Hệ thống hoá kiến thức về: Sự phát triển và phân bố dân cư, nông nghiệp, dịch vụ vùng Bắc Trung Bộ.

      2. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phát hiện, vận dụng những kiến thức đã học vào bài làm, kĩ năng vẽ biểu đồ và nhận xét, giải thích.

      3. Thái độ: Nghiêm túc trong thi và kiểm tra.

Ma trận đề

	                 Mức độ

Nội dung
	Nhận biết
	Thông  hiểu
	Vận dụng

thấp
	Vận dụng

Cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Sự phát triển và phân bố dân cư
	I.A.1

(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

(0,5 đ)
	

	2. Nông nghiệp
	I.A.2

(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	1 câu

(0,5 đ)
	

	3. Dịch vụ
	I.B

(2 đ)
	II.2
(1đ)
	
	
	
	
	
	
	1 câu

(2 đ)
	1 câu

(1 đ)

	4. Vùng BTB
	
	
	
	II.1
(3đ)
	
	
	
	
	
	1 câu

(3đ)

	5. Thực hành
	
	
	
	
	
	III(2đ)
	
	III(1đ)
	
	1câu

(3đ)

	Tổng
	3 đ
	1
	
	3đ
	2 đ
	
	
	1 đ
	3đ        
	7đ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 đ


Tiêu chí





Năm
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